
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCHT21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 555,000

1 65DCHT20243 Bùi Tuấn Anh 27/10/1996 5.6 C 7.7 B 8.2 B+ 0.0 F 5.4 D+ 0.0 F 0.0 F 0 0

2 65DCHT22219 Lê Đức Anh 19/08/1996 7.7 B 8.8 A 8.9 A 7.1 B 8.0 B+ 4.2 D 6.1 C+ 0 0

3 65DCHT21654 Nguyễn Mai Anh 10/03/1995 7.7 B 8.4 B+ 7.9 B 6.5 C+ 9.4 A 8.2 B+ 7.8 B 0 0

4 65DCHT21642 Vũ Thị Vân Anh 13/08/1996 8.3 B+ 9.1 A 8.9 A 8.6 A 9.6 A 8.4 B+ 9.2 A 0 0

5 65DCHT21989 Khuất Thị Ngọc Ánh 17/09/1996 7.3 B 8.8 A 8.9 A 8.9 A 10 A 9.1 A 9.7 A 0 0

6 65DCHT20261 Vũ Thành Công 15/12/1995 8.0 B+ 8.3 B+ 8.1 B+ 7.1 B 7.0 B 5.7 C 6.9 C+ ||5.9 C 0 0

7 65DCHT22961 Chu Mạnh Cường 23/05/1996 6.6 C+ 8.1 B+ 8.2 B+ 6.5 C+ 7.8 B 8.4 B+ 6.7 C+ 0 0

8 65DCHT21968 Dương Mạnh Cường 29/06/1996 7.0 B 8.5 A 8.2 B+ 6.6 C+ 8.0 B+ 5.2 D+ 5.6 C 0 0

9 65DCHT20253 Vũ Văn Dũng 06/01/1996 7.3 B 8.1 B+ 7.5 B 5.7 C 7.2 B 4.4 D 4.2 D |3.0 F 1 15,000

10 65DCHT20242 Nguyễn Tiến Dương 25/01/1996 7.0 B 8.1 B+ 8.9 A 5.7 C 5.5 C 7.3 B 7.8 B 0 0

11 65DCHT24557 Nguyễn Ngọc Đa 12/06/1994 7.1 B 8.1 B+ 8.0 B+ 6.5 C+ 6.4 C+ 3.6 F 6.2 C+ 1 15,000

12 65DCHT20232 Hoàng Quốc Đạt 12/01/1995 7.7 B 8.4 B+ 8.9 A 7.2 B 8.0 B+ 7.7 B 7.0 B 0 0

13 65DCHT20248 Hoàng Tiến Đạt 25/09/1996 7.7 B 8.1 B+ 7.9 B 6.5 C+ 8.5 A 7.9 B 7.1 B 0 0

14 65DCHT23239 Nguyễn Thế Đông 10/07/1995 7.0 B 8.9 A 8.9 A 7.3 B 8.0 B+ 6.3 C+ 7.1 B 0 0

15 65DCHT20249 Đỗ Minh Đức 02/11/1996 7.8 B 8.0 B+ 5.2 D+ 2.3 F 2.7 F 3.4 F 3 45,000

16 65DCHT20236 Nguyễn Minh Đức 28/10/1996 7.0 B 8.5 A 8.2 B+ 6.6 C+ 9.7 A 8.2 B+ 7.9 B 0 0

17 65DCHT20240 Phạm Văn Đức 01/05/1996 1.8 F 8.0 B+ 7.5 B 4.9 D 3.8 F 7.5 B 4.6 D |2.9 F 3 45,000

18 65DCHT20275 Đào Hương Giang 21/06/1996 9.0 A 8.8 A 8.9 A 8.1 B+ 9.8 A 8.4 B+ 9.0 A 0 0

19 65DCHT20237 Nguyễn Trường Giang 24/11/1996 8.0 B+ 7.8 B 7.4 B 4.0 D 2.5 F 7.8 B 5.8 C |3.4 F 2 30,000

20 65DCHT21629 Nguyễn Thanh Hải 21/07/1996 7.7 B 8.0 B+ 7.3 B 7.2 B 8.6 A 8.0 B+ 5.1 D+ 0 0

21 65DCHT20250 Nguyễn Văn Hải 30/08/1996 1.5 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

22 65DCHT22362 Nguyễn Duy Hân 20/11/1996 1.8 F 7.8 B 7.8 B 5.5 C 8.6 A 4.7 D 2.0 F 2 30,000

23 65DCHT20246 Nguyễn Thị Hiền 11/11/1996 3.9 F 8.1 B+ 7.9 B 6.5 C+ 8.7 A 7.3 B 5.7 C 1 15,000

24 65DCHT22204 Phan Văn Hiệp 12/11/1996 8.0 B+ 8.3 B+ 8.0 B+ 7.9 B 7.7 B 6.3 C+ 5.8 C 0 0

25 65DCMX22212 Đào Nguyên Hoàng 30/11/1996 7.1 B 8.1 B+ 6.7 C+ 7.9 B 6.6 C+ 7.6 B 3.9 F 1 15,000

26 65DCHT21635 Trần Huy Hoàng 05/01/1996 7.3 B 9.3 A 5.4 D+ 6.5 C+ 6.9 C+ 7.6 B 0 0

27 65DCHT22206 Trương Huy Hoàng 13/07/1996 5.0 D+ 8.1 B+ 7.2 B 6.6 C+ 6.0 C+ 3.6 F 5.1 D+ 1 15,000

28 65DCHT21630 Phan Phi Hùng 27/07/1996 8.0 B+ 8.9 A 6.3 C+ 7.2 B 6.3 C+ 6.8 C+ 3.7 F 1 15,000

29 65DCHT20269 Phạm Thị Mỹ Huyền 27/05/1996 6.0 C+ 7.8 B 5.1 D+ 6.5 C+ 6.2 C+ 7.3 B 6.6 C+ 0 0

30 65DCHT21641 Trần Thị Hương 12/04/1996 8.3 B+ 8.4 B+ 9.6 A 8.2 B+ 8.2 B+ 8.4 B+ 9.2 A 0 0

31 65DCHT20247 Trần Minh Khánh 20/09/1996 3.9 F 7.8 B 4.6 D 4.3 D 3.7 F 3.4 F 4.3 D 3 45,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 555,000
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32 65DCHT20266 Vũ Nam Khánh 19/06/1996 7.8 B 5.0 D+ 5.4 D+ 0.0 F 0.0 F 4.4 D |2.1 F 1 15,000

33 65DCHT20258 Nguyễn Việt Khôi 02/05/1996 6.4 C+ 8.1 B+ 5.6 C 6.8 C+ 6.7 C+ 6.6 C+ 3.8 F 1 15,000

34 65DCHT21655 Nguyễn Minh Khương 01/01/1996 7.7 B 5.8 C 7.0 B 7.0 B 5.0 D+ 3.2 F 1 15,000

35 65DCHT20235 Nguyễn Mạnh Kiên 30/01/1996 7.7 B 8.9 A 5.0 D+ 4.8 D 6.8 C+ 7.3 B 6.2 C+ 0 0

36 65DCHT22214 Đỗ Tùng Lâm 28/06/1995 3.6 F 7.8 B 8.2 B+ 4.8 D 8.0 B+ 8.1 B+ 6.0 C+ 1 15,000

37 65DCHT22209 Nguyễn Đức Lập 23/01/1996 8.0 B+ 8.8 A 8.2 B+ 7.5 B 8.4 B+ 4.2 D 7.6 B 0 0

38 65DCHT21970 Nguyễn Đức Lợi 09/03/1996 6.7 C+ 7.7 B 7.6 B 6.1 C+ 5.1 D+ 4.4 D 7.5 B 0 0

39 65DCHT21651 Nguyễn Thị Kim Lụa 06/08/1996 9.0 A 8.4 B+ 8.6 A 8.2 B+ 8.3 B+ 8.4 B+ 8.5 A 0 0

40 65DCHT21959 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 10/02/1996 7.3 B 8.4 B+ 8.9 A 8.2 B+ 8.5 A 8.4 B+ 8.5 A 0 0

41 65DCHT22375 Nguyễn Trọng Nhân 15/10/1995 7.0 B 8.1 B+ 8.6 A 8.0 B+ 7.9 B 7.6 B 7.0 B 0 0

42 65DCHT20256 Phạm Thị Thuý Nhung 02/09/1996 5.0 D+ 8.1 B+ 7.5 B 7.5 B 6.1 C+ 7.3 B 8.0 B+ 0 0

43 65DCHT21621 Nguyễn Trường Sơn 06/10/1996 7.0 B 8.1 B+ 7.9 B 7.5 B 5.9 C 4.8 D 4.5 D 0 0

44 65DCHT20239 Vũ Hoàng Sơn 22/12/1995 3.6 F 7.8 B 7.9 B 5.0 D+ 8.0 B+ 7.1 B 5.3 D+ 1 15,000

45 65DCHT20268 Vũ Thị Kim Thanh 06/03/1996 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

46 65DCHT32254 Nguyễn Công Thành 20/11/1996 1.5 F 7.7 B 7.9 B 4.0 D 7.9 B 3.2 F 1.9 F 3 45,000

47 65DCHT20244 Đặng Thị Thu Thảo 06/05/1996 5.6 C 8.0 B+ 6.8 C+ 6.9 C+ 7.5 B 7.3 B 3.7 F 1 15,000

48 65DCHT23246 Nguyễn Đức Thắng 09/05/1995 7.1 B 8.1 B+ 6.3 C+ 7.6 B 8.4 B+ 6.2 C+ 3.5 F |2.8 F 2 30,000

49 65DCHT20231 Lê Bích Thùy 19/01/1994 9.0 A 8.8 A 8.2 B+ 7.5 B 8.1 B+ 8.4 B+ 9.3 A 0 0

50 65DCHT20277 Nguyễn Bá Tiến 03/08/1996 9.0 A 8.7 A 7.3 B 6.0 C+ 9.3 A 8.6 A 8.0 B+ |7.7 B 0 0

51 65DCHT22226 Vũ Viết Tiến 25/09/1996 7.0 B 8.1 B+ 8.9 A 6.4 C+ 8.3 B+ 7.7 B 7.1 B 0 0

52 65DCHT21981 Nguyễn Thành Trung 21/08/1996 7.0 B 8.0 B+ 8.2 B+ 8.0 B+ 8.0 B+ 5.9 C 7.4 B 0 0

53 64DCTH3175 Nguyễn Thành Trung 13/08/1995 4.9 D 6.3 C+ 6.5 C+ 5.9 C 0.0 F 2.6 F 1 15,000

54 65DCHT21626 Nguyễn Huy Tú 08/11/1996 7.7 B 8.4 B+ 5.7 C 8.0 B+ 7.7 B 2.5 F 1 15,000

55 65DCHT20154 Đỗ Ngọc Tuân 27/04/1996 3.9 F 8.4 B+ 8.7 A 6.5 C+ 8.4 B+ 7.5 B 4.8 D 1 15,000

56 65DCHT14006 Lê Anh Tuấn 04/11/1996 3.9 F 7.8 B 7.9 B 8.4 B+ 5.6 C 4.3 D 4.5 D 1 15,000

57 65DCHT24385 Nguyễn Việt Tuấn 18/03/1996 8.0 B+ 8.5 A 9.6 A 8.0 B+ 8.0 B+ 7.0 B 6.8 C+ 0 0

58 65DCDD24406 Trịnh Quang Tùng 18/04/1995 8.2 B+ 5.1 D+ 4.0 D 8.6 A 6.2 C+ 7.3 B 0 0

59 65DCHT21649 Phạm Hữu Tuyển 05/01/1996 6.4 C+ 8.1 B+ 8.1 B+ 4.2 D 9.0 A 7.3 B 7.6 B 0 0

60 65DCHT20262 Trần Quốc Việt 28/01/1994 6.7 C+ 8.0 B+ 7.4 B 8.6 A 3.4 F 6.8 C+ 7.0 B 1 15,000

61 65DCHT24059 Vũ Hoàng Việt 31/03/1996 7.7 B 8.1 B+ 5.9 C 3.5 F 8.7 A 8.0 B+ 5.2 D+ 1 15,000


